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	                                                                                                                       Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ: 

	  CLB: 
	BÌNH ĐỊNH
	
	CLB:
	KHÁNH HÒA

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Gìơ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Trần Ngọc Sơn
	
	
	
	
	2
	Sú Xây Hìn
	
	
	

	2
	Phạm Minh Tân
	
	
	
	
	4
	Nguyễn Hoàng Quân
	
	
	

	3
	Trần Thanh Sơn
	
	
	
	
	5
	Trần Văn Vũ
	
	
	

	4
	Trần Huy Hoàng
	
	
	
	
	6
	Nguyễn Thế Chấu
	
	
	

	5
	Huỳnh Hoàng Sa
	
	
	
	
	7
	Lê Xuân Ry
	
	
	

	6
	Phạm Xuân Thưởng
	
	
	
	
	8
	Lâm Ti Phông
	
	
	

	7
	Tống Hoàng Minh
	
	
	
	
	9
	Võ Khắc Phương
	
	
	

	8
	Lê Trí Phú
	
	
	
	
	10
	Trần Đình Kha
	
	
	

	9
	Nguyễn Văn Ton
	
	
	
	
	11
	Phạm Trùm Tỉnh
	
	
	

	10
	Nguyễn Văn Thạnh
	
	
	
	
	12
	Trần Trọng Huy
	
	
	

	11
	Nguyễn Ngọc Toàn
	
	
	
	
	13
	Nguyễn Đoàn Duy Anh
	
	
	

	12
	Nguyễn Hoàng Thi
	
	
	
	
	14
	Nguyễn Quốc Đặc
	
	
	

	13
	Trần Thanh Thêm
	
	
	
	
	15
	Lê Quốc Chí
	
	
	

	14
	Hồ Tấn Tài
	
	
	
	
	16
	Đoàn Trung Hậu
	
	
	

	15
	Trần trung Thành
	
	
	
	
	20
	Nguyễn Hữu Cảm
	
	
	

	16
	Lê Thanh Phong
	
	
	
	
	21
	Nguyễn Ngọc Linh
	
	
	

	17
	Cao Duy Pháp
	
	
	
	
	22
	Đỗ Võ Thương
	
	
	

	18
	Lê Công Hậu
	
	
	
	
	23
	Vũ Quốc Ân
	
	
	

	19
	Nguyễn Công Huy
	
	
	
	
	24
	Ngô Quốc Cường
	
	
	

	20
	Trần Văn Nhớ
	
	
	
	
	25
	Võ Ngọc Cường
	
	
	

	21
	Châu Hoàng Thiện
	
	
	
	
	26
	Đỗ Ngọc Tú
	
	
	

	27
	Nguyễn Trọng Trí
	
	
	
	
	29
	Nguyễn Thành Tâm
	
	
	

	28
	Nguyễn Quốc Toản
	
	
	
	
	31
	Nguyễn Chí Quốc
	
	
	

	29
	Nguyễn THanh Khoa
	
	
	
	
	32
	Ngô Xuân Hoàng
	
	
	

	30
	Nguyễn Minh
	
	
	
	
	33
	An Van Hiếu
	
	
	

	HLV Trưởng:Nguyễn Ngọc Thiện
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng:Nguyễn Thành Đạt
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên: 

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	



	                                                                                                                       Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ: 

	  CLB: 
	ĐỒNG NAI
	
	CLB:
	U19 CAMPUCHIA

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Gìơ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	2
	Võ Duy Thành
	
	
	
	
	1
	Aim Sovannarath
	
	
	

	3
	Phạm kim Nghị
	
	
	
	
	2
	Our Sophoan
	
	
	

	4
	Nguyễn Tăng Tiến
	
	
	
	
	3
	Nen Sothearoth
	
	
	

	5
	Võ Như Phước
	
	
	
	
	4
	Sok Veasna
	
	
	

	6
	Huỳnh Châu Sang
	
	
	
	
	5
	Pen Panha
	
	
	

	7
	Nguyễn Đức Công
	
	
	
	
	6
	Yorn Mesa
	
	
	

	8
	Hồ Sĩ Giáp
	
	
	
	
	7
	Prak Mony Udom
	
	
	

	9
	Lê Thành Phát
	
	
	
	
	8
	Chea Samnang
	
	
	

	11
	Nguyễn Thế Anh
	
	
	
	
	9
	Son Vandeth
	
	
	

	12
	Trần Tấn Tài
	
	
	
	
	10
	Ly Sarort
	
	
	

	13
	Nguyễn Văn Phi
	
	
	
	
	11
	Sok Samnang
	
	
	

	14
	Nguyễn Thế Anh
	
	
	
	
	12
	Nub Tola
	
	
	

	15
	Trần Văn Minh
	
	
	
	
	13
	Chhim Chanseyha
	
	
	

	16
	Trương Hồ Nam
	
	
	
	
	14
	Sam Oeun Pidor
	
	
	

	17
	Bùi Thành Thiện
	
	
	
	
	15
	Chhay Borin
	
	
	

	18
	Mai Thanh Tuấn
	
	
	
	
	16
	Soun Veasna
	
	
	

	19
	Trần Hữu Thành
	
	
	
	
	17
	Mat Rofazy
	
	
	

	20
	Trần Phúc Hoàng Lâm
	
	
	
	
	18
	Hoy Phallin
	
	
	

	21
	Cao Tiến Danh
	
	
	
	
	19
	Sareth Krya
	
	
	

	22
	Danh Thành Luân
	
	
	
	
	20
	Soeung Sopanha
	
	
	

	24
	Danh Bình Xuyên
	
	
	
	
	21
	Ros Kungsomrach
	
	
	

	25
	Trần Công Lý
	
	
	
	
	22
	Heng Phanith
	
	
	

	26
	Phạm Văn Mạnh
	
	
	
	
	23
	Moung Makara
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	24
	Phon Chanudom
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	25
	Soy Pheakdey
	
	
	

	HLV Trưởng:Hoàng Ngọc Tuấn
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Keo Kosal
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên: 

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	



	                                                                                                                       Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ: 

	  CLB: 
	HOÀNG ANH GIA LAI
	
	CLB:
	

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Gìơ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Lê Văn Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Phan Ngọc Biển
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phạm Đăng Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thân Thắng Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lâm Quang Hậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Y Thuyn Mlo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Huỳnh Hoàng Khanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lê Hoàng Thống
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thành Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lê Xuân Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hồ Minh Toàn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Đăng Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Châu Ngọc Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Chí Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Triệu Việt Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	A Hoàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Văn Công Quý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Trung Thủ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Rman Sươ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Huỳnh Kim Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Phong Hồng Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Thành Đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Bùi Văn Phúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Phạm Đình Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Chí Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng:Đinh Hồng Vinh
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng:
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên: 

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	



















































































